
Stt
Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Phan Lợi 26/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202030 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

2 F-2 Trần Công Trạng 03/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90201894 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Hoàng Đức Hoài 19/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50803696 Quảng Bình Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Văn Ngữ 18/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50781073 Nghệ An Khám sức khỏe

5 F-5 Chu Văn Hải 09/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90902194 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 F-6 Phạm Ngọc Hạnh 01/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902246 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

7 F-7 Phan Văn Trung 04/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50781234 Nghệ An Khám sức khỏe

8 F-8 Phạm Tài 24/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90903329 Quảng Bình Không khám sức khỏe

9 F-9 Hoàng Văn Pháp 15/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50802890 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Ngọc Trai 24/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902138 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Văn Giỏi 20/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90901283 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 F-12 Trần Quốc Tuấn 25/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50802886 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Hữu Đường 20/01/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803012 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Viết Đắc 02/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802818 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Hồ Văn Duy 20/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201123 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Đức Hướng 09/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901392 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Trọng Chức 16/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902061 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Dũng Kỳ 10/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902206 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

19 F-19 Lê Văn Sáng 28/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803010 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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